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NĂM HỌC 2022 – 2023
A. LÝ THUYẾT
1. Nêu cấu tạo, hoạt động  của máy phát điện xoay chiều?
2. Nêu nguyên nhân làm hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền tải điện năng đi xa? Công thức xác định công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện? Cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện?
3. Máy biến thế dùng để làm gì? Trình bày cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và hệ thức của máy biến thế?

4. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? So sánh sự khúc xạ ánh sáng khi truyền từ


a. Nước sang không khí.


b. Không khí sang nước.

5. Nêu cách phân biệt thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ? (dựa vào hình dạng, đặc điểm đường truyền ánh sáng, đặc điểm ảnh)
6. Nêu đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách khắc phục.

7. Kính lúp dùng để làm gì? Ảnh của một vật quan sát qua kính lúp có đặc điểm gì? 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO
I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái in hoa đứng trước ý trả lời đúng. 

Câu 1. Khi nói về các tật của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. mắt lão không nhìn rõ những vật ở gần chỉ nhìn rõ những vật ở xa.

B. mắt cận không nhìn rõ những vật ở gần chỉ nhìn rõ những vật ở xa.

C. mắt lão không nhìn rõ những vật ở gần cũng không nhìn rõ những vật ở xa.

D. mắt lão có khả năng quan sát hoàn toàn giống mắt cận; mắt lão chỉ là bệnh khi về già.

Câu 2. Một người đọc sách không cần đeo kính nhưng nhìn các vật ở xa thì phải đeo kính. Người đó mắc tật gì?

A. cận thị.                                               

B. mắt lão.

C. không mắc bệnh gì.

            
D. một bệnh khác về mắt.

Câu 3. Muốn khắc phục tật cận thị, người ta phải đeo

A. thấu kính phân kì có tiêu cự thích hợp.

B. thấu kính hội tụ có tiêu cự thích hợp.

C. thấu kính có phần nửa trên là thấu kính hội tụ, phần nửa dưới là thấu kính phân kì.

D. thấu kính có phần nửa trên là thấu kính phân kì, phần nửa dưới là thấu kính hội tụ.

Câu 4. Một người già mắt bị lão. Hỏi người đó phải đeo thấu kính gì để nhìn rõ những vật ở gần?

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự thích hợp.

B. thấu kính phân kì có tiêu cự thích hợp.

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự bất kỳ.

D. thấu kính phân kì có tiêu cự bất kỳ.

Câu 5. Mắt người có thể nhìn rõ một vật khi vật đó nằm trong khoảng    


A. từ điểm cực cận đến điểm cực viễn của mắt.     


B. từ điểm cực viễn đến mắt.


C. từ điểm cực cận đến mắt.                



D. từ điểm cực viễn đến vô cực.
Câu 6. Thấu kính nào dưới đây có thể làm kính cận?

A. thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

B. thấu kính phân kì có tiêu cự 5cm.

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự 40cm.

D. thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm.

Câu 7. Trường hợp nào mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực?

A. mắt không có tật và không phải điều tiết khi nhìn vật.

B. mắt cận thị và không phải điều tiết khi nhìn vật.

C. mắt lão và không điều tiết khi nhìn vật.

D. mắt không có tật và điều tiết tối đa khi nhìn vật.

Câu 8. Mắt điều tiết mạnh nhất khi nhìn vật ở

A. điểm cực cận.





B. điểm cực viễn.

C. cách mắt 25cm.





D. trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

Câu 9. Kính cận thích hợp là thấu kính phân kì có tiêu điểm F

A. trùng với điểm cực viễn của mắt.

B. trùng với điểm cực cận của mắt.

C. nằm giữa điểm cực cận và điểm cực viễn của mắt.

D. nằm giữa điểm cực cận và thể thủy tinh của mắt.

Câu 10. Một người chỉ có thể nhìn rõ các vật trước mắt cách mắt 60cm trở ra. Hỏi mắt người đó mắc tật gì?

A. mắt lão.



            

B. không mắt tật gì.

C. mắc tật cận thị.





D. vừa cận thị, vừa mắt lão.

Câu 11. Chọn phát biểu đúng khi nói về kính lúp
A. Kính lúp là dụng cụ bổ trợ cho mắt khi quan sát các vật nhỏ.


B. Ảnh của vật quan sát được qua kính lúp là ảnh thật lớn hơn vật.


C. Kính lúp thực chất là một thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.


D. Số bội giác của kính lúp càng lớn thì ảnh quan sát được càng nhỏ. 


Câu 12. Có thể dùng kính lúp để quan sát
A. các chi tiết máy của đồng hồ đeo tay. 
B. kích thước nguyên tử. 


C. một ngôi sao trên bầu trời. 

D. một con chim đậu ở xa.

Câu 13. Biết f là tiêu cự của thấu kính hội tụ dùng làm kính lúp thì công thức tính số bội giác G của kính lúp là
A. 
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Câu 14. Số bội giác của kính lúp cho biết khi dùng kính để quan sát vật nhỏ
A. ta thấy ảnh lớn hơn bao nhiêu lần so với ảnh thu được khi quan sát trực tiếp mà không dùng kính.
B. ta thấy ảnh thu được cao hơn bao nhiêu centimet so với vật khi không dùng kính quan sát.
C. ta thấy ảnh thu được lớn hơn bao nhiêu lần so với vật cần quan sát. 


D. ta thấy ảnh nhỏ hơn bao nhiêu lần so với ảnh thu được khi quan sát trực tiếp mà không dùng kính. 

Câu 15. Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào dưới đây không thể dùng làm kính lúp được?
A. 26 cm.
B. 16cm.
C. 10cm.
D. 7cm.

Câu 16. Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ (vài cm) như hình sau. Khi dùng thấu kính này làm kính lúp thì vật cần quan sát đặt ở
[image: image5.png]



A. trong đoạn OF. 

B. bất kì vị trí nào trước thấu kính. 


C. ngoài đoạn OF.  

D. tùy theo vị trí đặt mắt.

Câu 17. Trên ba kính lúp lần lượt có ghi 5x, 8x và 10x. Nếu tiêu cự của các thấu kính này lần lượt là f1; f2 và f3 thì
A. 
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Câu 18. Một kính lúp có số bội giác là 2,5x thì thấu kính đó có tiêu cự là
A. 10cm.
B. 10m.
C. 10mm.
D. 2,5cm.

Câu 19. Dùng một kính lúp để quan sát một vật nhỏ thì ảnh ảo thu được lớn hơn gấp 12 lần vật và cách thấu kính 60cm. Khi đó vật cách kính lúp
A. 5cm.
B. 5mm.
C. 2cm.
D. 720cm.

Câu 20. Đặt một vật sáng cách 6cm trước một thấu kính hội tụ thì thu được ảnh thật của nó cách thấu kính 24cm. Dùng thấu kính này làm kính lúp thì số bội giác của nó có giá trị gần nhất
A. 5,2x.
B. 5x.
C. 12,5x.
D. 0,52x.
Câu 21. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng:
A. Tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác.
B. Tia sáng bị gãy khúc khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
C. Tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường không trong suốt khác.
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D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 22. Từ hình vẽ bên , hãy cho biết phát biểu nào sau đây là không chính xác.

A. SI là tia tới, IK là tia khúc xạ, IN là pháp tuyến.
B. SI là tia khúc xạ, IK là tia tới, IN là pháp tuyến.

C. Góc SIN là góc tới.
D. Góc KIN' là góc khúc xạ.
Câu 23. Dùng kẹp gắp một viên bi dưới đáy chậu lúc không có nước và lúc chậu đầy nước. Phát biểu nào sau đây chính xác?
A. Chậu có nước khó gắp hơn vì bi có nước làm giảm ma sát.
B. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng tán xạ ánh sáng.

C. Chậu có nước khó gắp hơn vì ánh sáng từ viên bi truyền đến mắt bị khúc xạ nên khó xác định vị trí của viên bi.
D. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng phản xạ ánh sáng.
Câu 24. Hãy chọn câu phát biểu đúng.
A. Khi ánh sáng đi từ nước vào không khí thì tia tới và tia khúc xạ nằm trong cùng mặt phẳng tới. Góc tới bằng góc khúc xạ.
B. Khi ánh sáng đi từ không khí vào nước thì tia tới và tia khúc xạ không nằm trong cùng mặt phẳng tới. Góc tới bằng góc khúc xạ.
C. Khi ánh sáng đi từ nước vào không khí thì tia tới và tia khúc xạ nằm trong cùng mặt phẳng tới. Góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.
D. Khi ánh sáng đi từ không khí vào nước thì tia tới và tia khúc xạ nằm trong cùng mặt phẳng tới. Góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.
Câu 25. Trường hợp nào sau đây tia tới và tia khúc xạ có phương trùng nhau?
A. Góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.
B. Góc tới lớn hơn góc khúc xạ.
C. Góc tới bằng góc khúc xạ.
D. Góc tới bằng 0.

Câu 26. Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ tuân theo định luật nào sau đây?

A. Định lụật tán xạ ánh sáng.
B. Định luật khúc xạ ánh sáng.

C. Định luật phản xạ ánh sáng.
D. Định luật truyền thẳng ánh sáng.
Câu 27. Trước một thấu kính hội tụ, ta đặt vật sáng AB (AB nằm trong tiêu cự). Hãy cho biết tính chất và độ lớn của ảnh đối với vật.
A. Ảnh thật, bằng với vật.
B. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.

C. Ảnh ảo, bằng với vật
D. Ảnh ảo, lớn hơn vật

Câu 28. Tính chất nào sau đây là tính chất của thấu kính hội tụ?
A. Chùm tia ló là chùm tia song song.
B. Chùm tia ló lệch gần trục chính.

C. Chùm tia ló lệch xa trục chính 

D. Chùm tia tới phản xạ ngay tại thấu kính.
Câu 29. Hãy cho biết, câu nào sau đây là sai khi nói về tính chất của thấu kính hội tụ.
A. Tia tới qua quang tâm thì tia ló truyền thẳng.
B. Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.
C. Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló truyền song song với trục chính.
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D. Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló truyền thẳng.
Câu 30. Cho biết S' là ảnh của điểm sáng S qua thấu kính hội tụ, mà xx' là trục chính của thấu kính (Hình 3). Hỏi thấu kính phải đặt ở vị trí nào để cho ảnh trên?

A. Đặt vuông góc với xx' tại giao điểm của SS' với xx'.

B. Đặt vuông góc với xx' ở khoảng giữa SS'.

C. Đặt vuông góc với xx' và đi qua S.

D. Đặt vuông góc với xx' và đi qua S'.
II. Tự luận: 
Câu 1. Cho A’B’ là ảnh của vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính.

a. Cho biết đó là thấu kính gì? Vì sao?

b. Bằng cách vẽ hãy xác định vị trí thấu kính, quang tâm, tiêu điểm của thấu kính đó.

Câu 2. Một nguồn điện có hiệu điện thế 2500V truyền tới nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có điện trở 10Ω và công suất nguồn là 100kW. Tính:

a. Công suất hao phí?

b. Hiệu điện thế tiêu thụ?

c. Hiệu suất của sự tải điện?

d. Nếu công suất hao phí giảm 4 lần thì cần tăng hiệu điện thế trước khi tải bao nhiêu lần?

	TTCM duyệt
	                                 BGH duyệt


Ghi chú: Học sinh phải hoàn thành đề cương trước tiết ôn tập.
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